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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NÔNG SƠN

           Số: 69/TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Nông Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2021 


TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn với những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Hồ sơ trình phê duyệt kèm theo Tờ trình gồm: 

1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

1.2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
2.1. Kết quả thực hiện tất cả các chi tiêu sử dụng đất năm 2020
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 như sau:
	Đơn vị tính: ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100 (%)

	 
	Tổng DT tự nhiên
	 
	47.163,64
	47.163,64
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	43.013,41
	44.162,25
	1.148,84
	102,67

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.306,61
	1.314,68
	8,07
	100,62

	 
	     Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	751,63
	747,25
	-4,38
	99,42

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	938,31
	880,53
	-57,78
	93,84

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.962,06
	2.482,38
	-479,68
	83,81

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	10.923,30
	9.270,16
	-1.653,14
	84,87

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	16.647,04
	18.974,45
	2.327,41
	113,98

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	10.227,89
	11.230,04
	1.002,15
	109,80

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	8,14
	9,95
	1,81
	122,24

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,06
	0,06
	 
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.638,92
	2.700,71
	61,79
	102,34

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	162,51
	162,64
	0,13
	100,08

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,45
	1,45
	 
	100,00

	2.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	11,81
	 
	-11,81
	 

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,53
	5,50
	4,97
	1.037,74

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	14,40
	11,37
	-3,03
	78,96

	2.5
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	118,45
	113,09
	-5,36
	95,47

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	1.016,58
	1.054,48
	37,90
	103,73

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,50
	1,07
	-1,43
	42,80

	2.8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	327,58
	324,57
	-3,01
	99,08

	2.9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	9,27
	8,67
	-0,60
	93,53

	2.10
	Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,79
	1,61
	-0,18
	89,94

	2.11
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	1,37
	1,34
	-0,03
	97,81

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	112,26
	110,30
	-1,96
	98,25

	2.13
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	0,10
	0,10
	 
	100,00

	2.14
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	4,13
	3,84
	-0,29
	92,98

	2.15
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	1,34
	1,35
	0,01
	100,75

	2.16
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	2,24
	3,05
	0,81
	136,16

	2.17
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	732,01
	758,63
	26,62
	103,64

	2.18
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	118,60
	137,65
	19,05
	116,06

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.511,31
	300,68
	-1.210,63
	19,90


Kết quả cho thấy một số chỉ tiêu có sự chênh lệch diện tích khá lớn. 

- Các chỉ tiêu nông nghiệp (Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng, Đất rừng sản xuất): Kết quả thực hiện chênh lệch nhiều so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do số liệu hiện trạng năm 2020 được tính toán trên cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai năm 2019 và chu chuyển đất đai trong năm 2020, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 đã kết hợp thực hiện điều chỉnh, bổ sung hiện trạng 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chính vì vậy, các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh 3 loại rừng như Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng, Đất rừng sản xuất và Đất chưa sử dụng đều có sự chênh lệch lớn so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được duyệt.
- Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ (1.037,74%): Tăng vọt so với kế hoạch được duyệt do trước đây các loại hình kinh tế như kinh doanh xăng dầu, hàng quán,.... được thống kê vào đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định mới nay xác định lại là đất thương mại dịch vụ.

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (78,96%): Do việc nhiều loại hình kinh tế trước đây xác định là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nay xác định lại là đất thương mại dịch vụ nên diện tích giảm so với kế hoạch được duyệt. Một số dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng năm 2020 chưa thực hiện cũng là lý do khiến cho tỷ lệ thực hiện thấp, như: Bãi thải đất đá Phước Ninh và Quế Trung; Trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tại Quế Lâm.

- Chỉ tiêu đất cơ sở thể dục - thể thao (75,25%): Do nhiều dự án chưa thực hiện được: Nhà thi đấu đa năng, Sân vận động huyện (bổ sung) ở Quế Trung.

- Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải (42,80%): Do nhiều vị trí trong khu dân cư người dân tự phát tạo thành bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Trong năm qua, huyện đã có chủ trương xóa bỏ các bãi rác tự phát ở trên để quy hoạch thu gom tập trung. Điều này khiến diện tích đất rác thải giảm, đạt tỷ lệ thấp. 

- Chỉ tiêu đất chưa sử dụng (19,90%): Nguyên nhân chủ yếu do các định lại hiện trạng 3 loại rừng.
2.2. Đánh giá kết quả theo số lượng công trình, dự án đã phê duyệt
KHSD đất năm 2020 của huyện Nông Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tổng cộng 83 dự án tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 (67 dự án); được bổ sung theo Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 (01 dự án) và Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 (15 dự án) với tổng diện tích 183,70 ha, trong đó diện tích đất lúa nước 0,10 ha; đất lúa còn lại 16,11 ha; đất  rừng phòng hộ 1,91 ha. Kết quả thực hiện như sau:

- Diện tích đã thực hiện (đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) là 36,67 ha (tỷ lệ 19,96%) của 25 dự án (tỷ lệ 30,12%).

- Diện tích chuyển sang 2021 là 114,68 ha (tỷ lệ 62,42%) của 36 dự án (tỷ lệ 43,37%). 

- Diện tích hủy bỏ không thực hiện: 32,35 ha (17,62%) của 22 dự án (tỷ lệ 26,51%).
Cụ thể như sau:
2.2.1. Kết quả thực hiện danh mục thu hồi đất năm 2020
a. Kết quả thực hiện danh mục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai (Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/9/2020)
Tổng dự án được duyệt là 49 dự án với tổng diện tích là 142,63 ha; trong đó: 0,10 ha đất lúa nước; 13,23 ha đất lúa khác; 1,91 ha dất rừng phòng hộ. Kết quả thực hiện như sau:

- Diện tích đã thực hiện (đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) là 32,45 ha (tỷ lệ 22,75%) của 18 dự án.

- Diện tích đất thu hồi chuyển sang 2021 là 104,50 ha (tỷ lệ 73,27%) của 26 dự án.

- Diện tích hủy bỏ không thực hiện: 5,68 ha (3,98%) của 5 dự án.
b. Kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, không có trong NQ HĐND tỉnh) bao gồm: Danh mục công trình, dự án quy định tại Điều 61 và khoản 1,2 Điều 62 Luật Đất đai.
Tổng dự án được duyệt là 1 dự án với tổng diện tích là 0,60 ha.

Chưa thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2021.
c. Kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nông Sơn
Tổng diện tích thu hồi được duyệt là 111,32 ha (trong đó: 0,05 ha đất lúa nước; 13,23 ha đất lúa khác; 1,91 ha đất rừng phòng hộ) của 34 dự án. Kết quả thực hiện được 28,02 ha (tỷ lệ 25,17%) của 12 dự án (tỷ lệ 35,29%).
d. Kết quả thực hiện thu hồi được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 19/8/2020
Tổng diện tích thu hồi được duyệt là 0,60 ha của 01 dự án. Kết quả thực hiện: chưa thực hiện, chuyển tiếp sáng kế hoạch năm 2021.
e. Kết quả thực hiện thu hồi được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 6/10/2020
Tổng diện tích thu hồi được duyệt là 31,31 ha (trong đó: 0,05 ha đất lúa nước; 5,71 ha đất lúa khác) của 15 dự án. Kết quả thực hiện được 4,43 ha (tỷ lệ 14,15%) của 6 dự án (tỷ lệ 40,00%).
2.2.2. Kết quả thực hiện các công trình còn lại

Tổng công trình, dự án đăng ký là: 33 dự án, với tổng diện tích là: 40,47 ha. Kết quả thực hiện như sau:

- Diện tích đã thực hiện: 7/33 dự án với diện tích 4,22 ha, (tỷ lệ 10,43%).

- Diện tích đất chuyển sang 2021: 9,58 ha của 9 dự án (tỷ lệ 23,67%),

- Diện tích hủy bỏ không thực hiện: 26,67 ha của17 dự án, (tỷ lệ 65,90%).
2.3. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020
a. Kết quả thực hiện danh mục dự án CMĐ sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Tổng dự án được duyệt là 20 dự án với tổng diện tích là 47,24 ha; trong đó: 0,05 ha đất lúa; 10,92 ha đất lúa khác; 1,58 ha đất rừng phòng hộ. 

Kết quả thực hiện: 5 dự án với tổng diện tích 14,21 ha; trong đó: 0,05 ha đất lúa.
b. Kết quả thực hiện CMĐ sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 V/v Phê duyệt KHSD đất năm 2020 huyện Nông Sơn
Tổng diện tích được duyệt là 21,43 ha (trong đó: đất trồng lúa khác là 5,21 ha; đất rừng phòng hộ là 1,58 ha) của 14 dự án. Kết quả thực hiện được 12,26 ha (tỷ lệ 57,21%), trong đó: 0,31 ha đất lúa khác của 3 dự án (tỷ lệ 41,40%).
c. Kết quả thực hiện CMĐ sử dụng đất được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 6/10/2020
Tổng diện tích chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp được duyệt là 25,81 ha (trong đó: đất trồng lúa nước là 0,05 ha; đất trồng lúa khác là 5,71 ha) của 06 dự án. Kết quả thực hiện được 1,95 ha; trong đó: 0,05 ha đất lúa nước; 0,10 ha đất lúa khác của 2 dự án (tỷ lệ 33,33%).
2.4. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Theo kế hoạch được duyệt, chỉ tiêu đất chưa sử dụng năm 2020 là 5,17 ha, của 15 dự án. Kết quả thực hiện được 2,82 ha (tỷ lệ 54,55%) của 8 dự án (tỷ lệ 53,33%). Cụ thể như sau: 
a. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng được phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 V/v Phê duyệt KHSD đất năm 2020 huyện Nông Sơn
Theo kế hoạch được duyệt, chỉ tiêu đất chưa sử dụng năm 2020 là 5,17 ha, của 15 dự án. Kết quả thực hiện được 2,82 ha (tỷ lệ 54,55%) của 8 dự án (tỷ lệ 53,33%). 
b. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 19/8/2020; Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 6/10/2020
Các danh mục được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nông Sơn không đăng ký đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất

3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 (Biểu 06/CH)

	
	
	
	
	Đơn vị tính: ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

	
	
	
	
	Ninh Phước
	Phước Ninh
	Quế Lâm
	Quế Lộc
	Quế Trung
	Sơn Viên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...(10)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	47.163,64
	6.160,54
	14.146,68
	15.602,65
	3.484,10
	4.923,64
	2.846,03

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	44.089,75
	5.801,73
	13.108,33
	15.222,48
	3.259,11
	4.010,61
	2.687,49

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.304,70
	236,32
	128,36
	81,70
	352,26
	278,47
	227,59

	 
	     Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	747,18
	126,47
	72,73
	79,67
	220,91
	137,59
	109,81

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	875,17
	163,58
	161,25
	278,35
	86,65
	112,03
	73,31

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.472,70
	397,14
	307,81
	1.478,74
	76,46
	92,28
	120,27

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	9.269,83
	2.453,43
	2.680,43
	832,40
	1.072,61
	772,83
	1.458,13

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	18.974,45
	 
	8.138,46
	10.835,99
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.169,90
	2.547,05
	1.692,02
	1.714,91
	1.657,87
	2.750,09
	807,96

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	9,94
	4,15
	 
	0,39
	0,26
	4,91
	0,23

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	13,06
	0,06
	 
	 
	13,00
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.774,34
	321,54
	996,34
	273,89
	223,95
	802,17
	156,45

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	167,44
	30,70
	 
	 
	 
	136,74
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,45
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	6,25
	 
	 
	 
	 
	6,25
	 

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,50
	 
	 
	 
	 
	5,37
	0,13

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	20,37
	 
	1,90
	1,52
	 
	16,95
	 

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	118,89
	 
	64,88
	 
	 
	54,01
	 

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	1.098,69
	85,91
	699,88
	57,69
	54,88
	155,42
	44,91

	 
	    Đất giao thông
	DGT
	343,19
	59,06
	48,39
	50,38
	44,82
	110,82
	29,72

	 
	    Đất thuỷ lợi
	DTL
	28,21
	2,63
	0,80
	0,32
	5,92
	5,80
	12,74

	 
	    Đất công trình năng lượng 
	DNL
	694,08
	18,13
	645,78
	4,67
	0,03
	25,41
	0,06

	 
	    Đất công trình bưu chính viễn thông 
	DBV
	0,45
	0,09
	0,03
	 
	0,05
	0,23
	0,05

	 
	    Đất cơ sở văn hoá
	DVH
	2,17
	 
	0,20
	 
	0,19
	1,78
	 

	 
	    Đất cơ sở y tế
	DYT
	1,78
	0,24
	0,20
	0,26
	0,14
	0,82
	0,12

	 
	    Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	13,13
	2,58
	1,83
	1,18
	2,19
	4,12
	1,23

	 
	    Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	15,15
	3,13
	2,55
	0,88
	1,39
	6,21
	0,99

	 
	    Đất chợ
	DCH
	0,53
	0,05
	0,10
	 
	0,15
	0,23
	 

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,07
	 
	 
	 
	 
	1,07
	 

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	328,77
	54,87
	26,51
	27,97
	92,83
	90,52
	36,07

	2.10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	9,56
	2,34
	0,97
	0,66
	0,47
	4,75
	0,37

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,61
	0,08
	 
	 
	0,09
	1,37
	0,07

	2.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	1,34
	0,36
	 
	 
	0,17
	0,74
	0,07

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	108,66
	10,27
	13,48
	12,77
	22,09
	36,45
	13,60

	2.14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0,10
	 
	 
	 
	 
	0,10
	 

	2.15
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,84
	0,53
	0,67
	0,30
	0,51
	1,16
	0,67

	2.16
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	1,47
	 
	0,01
	 
	 
	1,46
	 

	2.17
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	3,05
	0,08
	0,49
	0,23
	0,71
	1,22
	0,32

	2.18
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	758,63
	133,57
	175,05
	170,76
	36,54
	225,75
	16,96

	2.19
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	137,65
	2,83
	12,50
	1,99
	15,66
	61,39
	43,28

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	299,55
	37,27
	42,01
	106,28
	1,04
	110,86
	2,09


3.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (Biểu 07/CH)

	
	
	
	
	Đơn vị tính: ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

	
	
	
	
	Ninh Phước
	Phước Ninh
	Quế Lâm
	Quế Lộc
	Quế Trung
	Sơn Viên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...(10)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	NNP/PNN
	72,50
	15,54
	9,00
	1,11
	0,15
	45,51
	1,19

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	9,98
	4,01
	0,59
	 
	0,02
	4,69
	0,67

	 
	     Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	0,07
	 
	 
	 
	0,02
	0,05
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	5,36
	1,35
	0,54
	0,01
	0,11
	2,88
	0,47

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	9,68
	2,31
	 
	1,10
	0,02
	6,20
	0,05

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	0,33
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	47,14
	7,87
	7,54
	 
	 
	31,73
	 

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	0,01
	 
	 
	 
	 
	0,01
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	13,00
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	13,00
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	0,14
	 
	 
	 
	 
	0,14
	 


3.3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (Biểu 08/CH)
	
	
	
	
	Đơn vị tính: ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

	
	
	
	
	Ninh Phước
	Phước Ninh
	Quế Lâm
	Quế Lộc
	Quế Trung
	Sơn Viên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...(10)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	Tổng
	 
	111,62
	15,87
	29,44
	22,33
	0,05
	42,98
	0,95

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	61,52
	14,97
	6,78
	0,01
	0,04
	38,78
	0,94

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	9,80
	4,00
	0,59
	 
	 
	4,69
	0,52

	 
	     Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	0,05
	 
	 
	 
	 
	0,05
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	4,38
	1,13
	0,22
	0,01
	0,02
	2,58
	0,42

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	7,90
	2,01
	 
	 
	0,02
	5,87
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	0,33
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	39,10
	7,83
	5,64
	 
	 
	25,63
	 

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,01
	 
	 
	 
	 
	0,01
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	49,22
	0,90
	22,56
	22,32
	0,01
	3,42
	0,01

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	44,89
	 
	22,32
	22,32
	0,01
	0,23
	0,01

	 
	    Đất giao thông
	DGT
	44,74
	 
	22,32
	22,32
	0,01
	0,08
	0,01

	 
	    Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	0,15
	 
	 
	 
	 
	0,15
	 

	2.2
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	2,54
	0,88
	0,04
	 
	 
	1,62
	 

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,15
	 
	 
	 
	 
	0,15
	 

	2.4
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	1,64
	0,02
	0,20
	 
	 
	1,42
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	0,88
	 
	0,10
	 
	 
	0,78
	 


3.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 (Biểu 09/CH)

	
	
	
	
	Đơn vị tính: ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

	
	
	
	
	Ninh Phước
	Phước Ninh
	Quế Lâm
	Quế Lộc
	Quế Trung
	Sơn Viên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...(10)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	Tổng cộng
	 
	1,13
	 
	0,15
	 
	 
	0,96
	0,02

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1,13
	 
	0,15
	 
	 
	0,96
	0,02

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,60
	 
	 
	 
	 
	0,60
	 

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,27
	 
	0,10
	 
	 
	0,17
	 

	 
	    Đất giao thông
	DGT
	0,20
	 
	0,10
	 
	 
	0,10
	 

	 
	    Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	0,07
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 

	2.3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,26
	 
	0,05
	 
	 
	0,19
	0,02


4. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Có kế hoạch cụ thể về trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, tăng độ che phủ rừng trong kỳ quy hoạch. Phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với phát triển tài nguyên rừng trên cơ sở phát triển bền vững. Đầu tư phát triển hệ thống thuỷ lợi, khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Hạn chế việc sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa có năng suất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp.  

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Kiên quyết không thỏa thuận đầu tư, cấp phép đầu tư, giao cấp đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng dự án treo, sử dụng đất không hiệu quả; kiên quyết đề nghị thu hồi diện tích đất các dự án không sử dụng, chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định; không cấp phép đầu tư, giao đất đối với những dự án, công trình không có trong kế hoạch (ngoại trừ các công trình mang tính cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng).
Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét phê duyệt./.
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